	[bookmark: RANGE!A1:AC23]Phụ lục III.8
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026
	Trong đó

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8.1
	8.2
	8.3

	Ban Quản lý dự án khu vực 08
	 
	
	
	28.145
	18.145
	10.000
	0

	 I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 
	 
	
	
	23.145
	13.145
	10.000
	0

	1
	10.1-Giao thông
	7955231
	Đường N20 (đoạn N16-QL56) giai đoạn 1: QL56-D3-1
	196/QĐ-UBND ngày 21/3/2023
	21.489
	1.180
	3.145
	3.145
	
	

	2
	10.1-Giao thông
	8118371
	Sửa chữa tuyến đường Cẩm Sơn - Cù Bị
	418/QĐ-UBND ngày 27/6/2025
	17.896
	4.600
	8.000
	8.000
	
	

	3
	11.Hoat động của cơ quan nhà nước …
	7955224
	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Xuân Quế
	296/QĐ-UBND ngày 05/4/2022
	28.221
	23.770
	2.000
	2.000
	
	

	4
	3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8087944
	[bookmark: _GoBack]Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Xuân Tây, xã Xuân Tây
	1352/QĐ-UBND ngày 23/12/2024
	67.253
	6.500
	10.000
	
	10.000
	

	II - Dự án Khởi công mới 2026
	 
	
	
	5.000
	5.000
	0
	0

	1
	13. Dự án khác
	8108308
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Nhân Nghĩa
	296/QĐ-UBND ngày 09/5/2025
	63.545
	1.300
	5.000
	5.000
	
	



